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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kỳ  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Mầm 

Ông Nguyễn Văn Sol 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc San là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 
 

        Trong ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét  xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 50/2019/TLST-DS ngày 06 tháng 3 năm 

2019 về việc “tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản và sức 

khỏe bị xâm phạm” theo Quyết định đưa vụ án  ra xét xử số 124/2019/QĐXXST-

DS ngày 24 tháng 4 năm 2019, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1977 (Có mặt). 

Địa chỉ cư trú: Ấp CB, xã HM, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

Bị đơn: Ông Lê Quốc C, sinh năm 1977 (Vắng mặt). 

Địa chỉ cư trú: Ấp CB, xã HM, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

Theo đơn khởi kiện ngày 21/02/2019 và tại phiên tòa ông Nguyễn Văn C trình 

bày:  

Vào khoảng 18 giờ 00 phút ngày 20/11/2018, ông chạy xe môtô hiệu Yamaha, 

biển số kiểm soát 69E1–289.57 đến nhà ông Lê Quốc C để gửi rồi đi đến nhà người 

em tên Thừa để nhậu. Ông đậu xe ngoài lộ rồi đi vô nhà kêu “Chín ơi cho gửi xe”, 

Chín là vợ ông C tên Trần Thúy L mở cửa ra nói “ Thôi đừng có gửi xe ở đây một 

hồi anh Có về có chuyện”, ông trả lời “Có sao đâu” và quay lưng đi thì từ trong nhà 

ông C chạy đến đánh ông và nói “Mầy dê vợ tao, nói chuyện với vợ tao, mầy dê vợ 

tao”, ông bị chảy máu quá nhiều nên chạy sang nhà cặp bên để nhờ cầm máu. Sau 

đó ông C dùng dao chém làm xe của ông bị hư hỏng nặng, ông phải sửa chữa lại 

với số tiền 4.670.000 đồng. Sau khi bị ông C đánh thì ông được gia đình đưa khám 

và điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước và Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ 
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Minh Hải, tổng chi phí điều trị là 1.959.000 đồng. Nay ông yêu cầu buộc ông Lê 

Quốc C bồi thường cho ông tổng số tiền là 6.629.000 đồng. 
 

Đối với bị đơn là ông Lê Quốc C đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản 

tố tụng nhưng không C ý kiến gì đối với yêu cầu của nguyên đơn. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được xem xét 

tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, nhận định:  

 [1] Về tố tụng: Ông Lê Quốc C đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai 

đến tham gia phiên tòa xét xử vụ án, nhưng vắng mặt không C lý do. Do đó, Hội 

đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt ông C theo quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Quan hệ pháp luật tranh chấp giữa nguyên đơn với bị đơn là quan hệ pháp luật 

về “tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản và sức khỏe bị 

xâm phạm” được quy định tại các Điều 589, 590 Bộ luật dân sự. Do bị đơn có địa 

chỉ cư trú tại ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nên Tòa án 

nhân dân huyện Cái Nước thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Sự việc ông Lê Quốc C dùng tay đánh ông 

Nguyễn Văn C và dùng dao chém xe của ông C xảy ra vào ngày 20/11/2018, nên 

ông Nguyễn Văn C nộp đơn khởi kiện vào ngày 06/3/2019 là còn thời hiệu khởi 

kiện theo quy định tại Điều 588 Bộ luật dân sự. 

[3] Về nội dung vụ án:  

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án thể hiện sự việc ông Lê 

Quốc C có dùng tay đánh vào vùng mặt của ông Nguyễn Văn C và dùng dao chém 

vào làm hư hỏng chiếc xe môtô hiệu Yamaha, biển số kiểm soát 69E1 – 289.57 của 

ông C là có xảy ra thực tế. Nhưng do hành vi của ông Lê Quốc C không cấu thành 

tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước đã ra Quyết định 

không khởi tố vụ án hình sự số 07/QĐ-CSĐT ngày 13/01/2019. Tuy nhiên, Trưởng 

Công an huyện Cái Nước đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 58/QĐ-

XPVPHC ngày 23/01/2019 xử phạt 02 hành vi nêu trên của ông Lê Quốc C bằng 

hình thức xử phạt tiền là 6.000.000 đồng và theo kết luận số 03/TgT ngày 

27/12/2018 của Trung tâm pháp y thì tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây ra là 2%, đều này phù hợp với nội dung trình bày của ông C và hồ sơ bệnh án 

kèm theo hóa đơn chứng từ do ông C nộp thể hiện sau khi bị ông C đánh thì ông C 

có đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước và Bệnh viện đa khoa Hoàn 

Mỹ Minh Hải, tổng chi phí điều trị là 1.959.000 đồng. Vì vậy, có cơ sở buộc ông C 

phải bồi thường cho ông C số tiền 1.959.000 đồng. 

Còn đối với việc ông C yêu cầu ông C bồi thường số tiền sửa xe là 4.670.000 

đồng. Xét thấy, tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 58/QĐ-XPVPHC 

ngày 23/01/2019 của Trưởng Công an huyện Cái Nước đã xử phạt ông Lê Quốc C 

bằng hình thức xử phạt tiền là 6.000.000 đồng, trong đó có xử phạt về hành vi “Cố 

ý làm hư hỏng tài sản của người khác”. Ông C đã cung cấp chứng cứ để chứng 

minh có sữa chữa xe do bị ông C chém làm hư hỏng với số tiền 4.670.000 đồng, 
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chứng cứ này phù hợp với nội dung biên bản về việc kiểm tra tài sản bị hư hỏng 

ngày 28/11/2018 của Công an huyện Cái Nước nên có cơ sở chấp nhận để buộc ông 

C phải bồi thường cho ông C số tiền sửa xe là 4.670.000 đồng. Tổng cộng, buộc 

ông Lê Quốc C bồi thường cho ông Nguyễn Văn C số tiền 6.629.000 đồng. 
 

  Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy có cơ sở chấp nhận toàn 

bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn C, buộc ông Lê Quốc C bồi thường cho 

ông Nguyễn Văn C số tiền  6.629.000 đồng. 
 

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông Lê Quốc C phải chịu theo 

quy định. 
 

Vì các lẽ trên,   
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào: Các Điều 26, 35, 39, 147, 227, 266, 271 và 273 Bộ Luật tố tụng 

dân sự; Các Điều 584, 588, 589, 590 Bộ luật dân sự; Khoản 2 Điều 26 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

 Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyễn Văn C đối với 

ông Lê Quốc C. Buộc ông Lê Quốc C bồi thường cho ông Nguyễn Văn C số tiền 

6.629.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm hai mươi chín nghìn đồng). 

  Đối với số tiền trên, kể từ ngày ông Nguyễn Văn C có đơn yêu cầu thi hành 

án thì ông Lê Quốc C phải trả lãi suất đối với số tiền chậm trả theo quy định tại 

khoản 2 Điều 468 và Điều 357 Bộ luật dân sự.  
 

  Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông Lê Quốc C phải chịu 331.500 

(làm tròn số) đồng (Ba trăm ba mươi mốt nghìn năm trăm đồng). 
 

Trường hợp Bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án dân sự, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

 Án xử sơ thẩm công khai, ông Nguyễn Văn C có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, ông Lê Quốc C có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án 

được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Nơi nhận:                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- TAND tỉnh Cà Mau;                                       THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện Cái Nước;       

- Chi cục THADS huyện Cái Nước;   
- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.    
                                                                                                           

                                                                                                                  Nguyễn Văn Kỳ 
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         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
 

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2019 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kỳ  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông  

Ông  

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số 50/2019/TLST-DS ngày 06 tháng 3 

năm 2019 về việc “tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản và 

sức khỏe bị xâm phạm”, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1977 (Có mặt). 

Địa chỉ cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

Bị đơn: Ông Lê Quốc C, sinh năm 1977 (Vắng mặt). 

Địa chỉ cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 
 
 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng 

tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 
 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,  

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 
 

[1] Về áp dụng pháp luật: Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 147, 227, 266, 271 

và 273 Bộ Luật tố tụng dân sự; Các Điều 584, 588, 589, 590 Bộ luật dân sự; Khoản 

2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Kết quả biểu quyết 3/3. 

  [2] Về nội dung vụ án: 

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyễn Văn C đối với 

ông Lê Quốc C. Buộc ông Lê Quốc C bồi thường cho ông Nguyễn Văn C số tiền 

6.629.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm hai mươi chín nghìn đồng). 

  Đối với số tiền trên, kể từ ngày ông Nguyễn Văn C có đơn yêu cầu thi hành 

án thì ông Lê Quốc C phải trả lãi suất đối với số tiền chậm trả theo quy định tại 

khoản 2 Điều 468 và Điều 357 Bộ luật dân sự.  

Kết quả biểu quyết 3/3. 

  [3] Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông Lê Quốc C phải chịu 

331.500 (làm tròn số) đồng (Ba trăm ba mươi mốt nghìn năm trăm đồng). 

Kết quả biểu quyết 3/3. 

  [4] Các vấn đề khác: Trường hợp Bản án, quyết định được thi hành theo 

quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, 
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người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 

hành án dân sự, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định 

tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

 Án xử sơ thẩm công khai, ông Nguyễn Văn C có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, ông Lê Quốc C có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án 

được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Kết quả biểu quyết 3/3. 
 

Nghị án kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2019. 
 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên dưới đây. 

Các Hội thẩm nhân dân     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

Nguyễn Văn Mầm            Nguyễn Văn Sol           Nguyễn Văn Kỳ 

 


